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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
   
Số:       /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Đồng Nai, ngày      tháng     năm 2024


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở pháp lý: 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 2 năm 2025;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. 
Căn cứ Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025.
2. Sự cần thiết ban hành:
Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 16 Luật Đất đai năm 2024 quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số:

“1. Có chính sách bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng.

2. Có chính sách hỗ trợ đất đai lần đầu cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng để bảo đảm ổn định cuộc sống như sau:

a) Giao đất ở trong hạn mức và được miễn, giảm tiền sử dụng đất;

b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức giao đất ở và được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận hoặc được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

c) Giao đất nông nghiệp trong hạn mức không thu tiền sử dụng đất;

d) Cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để sản xuất, kinh doanh và được miễn, giảm tiền thuê đất;

đ) Diện tích giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính cho tổng diện tích đất được Nhà nước giao, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình thực hiện các chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Có chính sách hỗ trợ đất đai để bảo đảm ổn định cuộc sống cho cá nhân là người dân tộc thiểu số đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất quy định tại khoản 2 Điều này nhưng nay không còn đất hoặc thiếu đất so với hạn mức mà thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở thì được giao tiếp đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức giao đất ở và được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Trường hợp thiếu đất ở thì cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức giao đất ở và được miễn, giảm tiền sử dụng đất;

b) Trường hợp không còn hoặc thiếu đất nông nghiệp thì được giao tiếp đất nông nghiệp trong hạn mức không thu tiền hoặc cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để sản xuất, kinh doanh và được miễn, giảm tiền thuê đất.”
Do đó, theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Đất đai năm 2024, UBND tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách của địa phương về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cụ thể: 
- Ngày 15 tháng 10 năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) ban hành Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Ngày 19 tháng 02 năm 2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) ban hành Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ).
Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, việc ban hành Nghị quyết Quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (cũ) và Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ) là cần thiết.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá X.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM
1. Mục đích
Đảm bảo chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc có liên quan đến đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết.

- Trên cơ sở quy định đã được ban hành tại Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) và Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước (cũ); Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh nội dung dự thảo quy định để áp dụng cho tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập phải phù hợp với thực tiễn, hạn chế những vướng mắc, tồn tại mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân đang thực hiện; Bảo đảm tính đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, kế thừa, phát huy các quy định phù hợp nhằm đảm bảo quy định được áp dụng một cách thống nhất.
- Việc ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải bảo đảm theo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 
1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về chính sách đảm bảo đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách hỗ trợ đất đai cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và niền núi trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 16 Luật Đất đai 2024.
2. Đối tượng áp dụng

2.1. Thôn, ấp, khu dân cư (gọi chung là thôn, ấp) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa có đất sinh hoạt cộng đồng.

2.2. Cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Không có đất ở, không có đất nông nghiệp hoặc thiếu đất ở, thiếu đất nông nghiệp so với hạn mức hỗ trợ.

b) Đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nay không còn đất ở, không còn đất nông nghiệp hoặc thiếu đất ở, thiếu đất nông nghiệp so với hạn mức hỗ trợ.

c) Có nhu cầu và đủ điều kiện được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải đất ở để sản xuất, kinh doanh.

2.3. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết này.

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO
- Trên cơ sở quy định đã được ban hành tại Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) và Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước (cũ); thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 6749/UBND-KTN ngày 30 tháng 5 năm 2025 về việc rà soát quy định trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát, lập bảng so sánh các nội dung tại Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (cũ) và Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ); đồng thời, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau sắp xếp).
- Sau khi hoàn thành dự thảo Nghị quyết, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Văn bản số     /SoNNMT-QH ngày    tháng 8 năm 2025 đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường có ý kiến góp ý, đề nghị Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Nai đăng tải nội dung dự thảo Quyết định trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến góp ý của nhân dân. 

- Ngày  /  /2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Báo cáo số /BC-SoNNMT về việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành, địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị quyết và có Văn bản số         /SoNNMT-QH ngày     tháng    năm 2025 gửi Sở Tư pháp thẩm định.

- Ngày    tháng    năm 2025, Sở Tư pháp đã có Báo cáo số     /BC-STP báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết (có báo cáo tiếp thu các ý kiến thẩm định kèm theo).

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ về đất đai

- Điều 4. Chính sách đảm bảo đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số 

- Điều 5. Quỹ đất để thực hiện chính sách về đất đai
- Điều 6. Chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
- Điều 7. Hạn mức giao đất

- Điều 8. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai

- Điều 9. Tổ chức thực hiện

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
(Gửi kèm theo: Dự thảo Nghị Quyết;  Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, các nhân; Báo cáo thẩm định; Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Sở Tư pháp.)
	Nơi nhận:

- Như trên
- HĐND tỉnh Đồng Nai;

- Ban KT-NS HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp (theo dõi);

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Lưu: VT, KTN. (2b).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH
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